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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG  

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG     

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:       

Tiếng Việt: ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG  

Tiếng Anh: ENVIRONMENTAL TOXICOLOG    

Mã học phần: ENE341        Số tín chỉ: 03 (3-0) 

Đào tạo trình độ: Đại học         

Học phần tiên quyết: Hóa kỹ thuật môi trường     

2. Mô tả tóm tắt học phần:   

 Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về độc học môi trường bao 

gồm: Độc học môi trường đất, độc học môi trường nước, độc học môi trường không 

khí, độc chất kim loại nặng, độc tố sinh học, chất độc hoá học, chất độc trong chiến 

tranh. Tác động của độc chất trong môi trường đến sinh vật bao gồm: tích lũy, phản 

xạ của sinh vật với độc chất, độc tố; một số quá trình gây độc điển hình trong môi 

trường sinh thái; độc chất môi trường và bệnh ung thư; độc tố môi trường. 

3. Mục tiêu: 

 Học phần giúp sinh viên nhận biết, đánh giá các tác động của các chất độc 

trong môi trường đối với hoạt động sống của con người cũng như trong lĩnh vực 

ngành nghề đang học. Qua đó giúp người học có định hướng giải pháp ứng phó với 

các loại độc chất và độc học của chúng trong môi trường nhằm hướng đến sự phát 

triển bền vững.  

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có 

thể: 

 a) Hiểu được được vai trò của Độc học môi trường đất, trầm tích   

 b) Hiểu và Phân tích được vai trò của Độc học môi trường nước  

c) Hiểu và Phân tích được vai trò của Độc học môi trường không khí 
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d) Phân tích và đánh giá Độc chất kim loại nặng 

e) Phân tích và đánh giá Độc tố sinh học 

f) Phân tích và đánh giá Chất độc hóa học 

g) Phân tích và đánh giá Tích lũy, phản xạ của sinh vật với độc chất, độc tố 

 5. Nội dung:  

STT Chương/Chủ đề 
Nhằm đạt 

KQHT 

Số tiết 

LT TH 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

Tổng quan về độc học môi trường  

Một số khái niệm cơ bản 

Nhiễm bẩn – ô nhiễm chất độc và ngộ độc 

Các nguyên lý về độc học môi trường 

Các yếu tố làm ảnh hưởng đến tính độc của độc chất, 

độc tố 

Diễn biến và con đường đi của độc chất, độc tố 

Phân loại độc chất, độc tố theo nguồn gốc, bản chất, 

môi trường, dạng tồn tại, mức độ nguy hiểm đối với 

sinh vật 

 

 

(a) (b) 

 (a) 

(a) (b) 

(a) 

(b) 

 

 

1 

1 

2 

1 

2 

 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

 

2.4 

 

 

 

 

2.5 

Độc học môi trường đất, trầm tích  

Các dạng nhiễm độc trong môi trường đất 

Tác hại và biện pháp phòng chống các chất độc trong 

đất ngập nước, yếm khí 

Các biện pháp khắc phục các chất độc trong đất phèn 

Các biện pháp khắc phục các chất độc trong đất mặn 

Độc chất ngoại lai xâm nhiễm 

 Độc chất sinh ra từ quá trình tích lũy phân 

bón và thuốc bảo vệ thực vật 

 Độc chất từ mưa acid 

 Độc chất từ chất thải công nghiệp 

 

(a) (b) 

 (a) 

(a) (b) 

(a) 

(b) 

(a) 

(a) 

 

 

 

 

2 

1 

1 

 

1 
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 Các chất độc kim loại nặng trong đất 

 Các khí độc trong đất thoát ra 

Các trầm tích bùn đáy gây độc 

3 

3.1 

 

3.2 

Độc học môi trường nước  

Nguồn và độc chất trong các môi trường nước 

Quá trình trầm tích, bay hơi, phân tán của độc chất 

trong môi trường nước 

Ảnh hưởng của độc chất trong môi trường nước 

Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến độc tính 

 

(a) (b) 

 (a) 

(a) (b) 

 

 

1 

2 

1 

 

4 

4.1 

 

 

4.2 

4.3 

 

Độc học môi trường không khí 

Phân loại và nguồn gốc 

1. Tính độc 

2. Ngộ độc 

3. Ngưỡng độc 

Một số độc chất trong môi trường không khí 

Các bệnh do độc chất trong không khí đối với động 

vật và thực vật 

 

(c) (d) 

 (c) 

(c) 

(a) 

(c) (d) 

 

 

2 

1 

1 

1 

2 

 

5 

5.1 

5.2 

5.3 

 

5.4 

Độc chất kim loại nặng 

Nguồn gây ô nhiễm và ảnh hưởng của Cd đối với 

môi trường đất 

Nguồn gây ô nhiễm, hoạt tính độc tố và ảnh hưởng 

của Se trong nước biển và trong trầm tích 

Nguồn gốc, khả năng gây ô nhiễm của Cu lên đất, 

động vật, thực vật 

Nguồn gốc, khả năng gây ô nhiễm của As đối với khí 

quyển, môi trường nước, thực vật và đất 

Nguồn gốc địa hóa học của Hg và khả năng gây ô 

nhiễm Hg trong đất và hệ thống thực vật 

Trạng thái tồn tại, đặc tính, nguồn phát thải ô nhiễm 

 

(d)  

 (d) 

(d) 

(d) 

(d) (e) 

 

(d) (e) 

 

 

(b) (c) 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

2 

 

2 
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Pb, Mn, Co vào môi trường đất, không khí 

Độc tính của một số nguyên tố kim loại khác (Zn, Tl, 

Bo, Mo, Ni, Cr, Mg) 

6 

6.1 

6.2 

6.3 

Độc tố sinh học 

Khái niệm về độc tố sinh học 

Độc tố động vật 

Độc tố thực vật 

Độc tố vi sinh vật 

 

(e) 

 (e)  

(e) 

 

1 

2 

2 

 

7 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

Chất độc hóa học 

Khái niệm, định nghĩa 

Độc chất dung môi 

Độc chất dạng ion 

Độc chất halogen hóa 

Độc chất dạng phân tử 

Độc chất do phóng xạ 

Độc chất trong thuốc lá 

Hóa chất độc hại trong chiến tranh: chất độc kích 

thích, chất độc tâm thần, chất độc thần kinh, chất độc 

diệt cây cỏ, vũ khí vi trùng, vũ khí hóa học, vũ khí 

hạt nhân 

 

(f) 

 (e) (f) 

(e) (f) 

(e)  

(e) 

(e)  

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

8 Tích lũy, phản xạ của sinh vật với độc chất, độc tố 

Tích lũy sinh học 

Sự biến đổi sinh học 

Cơ chế xâm nhập, tích lũy, phản ứng tự vệ của tế bào 

với độc chất 

Miễn dịch của thực vật với độc chất, độc tố 

Các kiểu sinh thái thực vật chịu được độc chất kim 

loại nặng 

Sự xâm nhập của độc chất, độc tố vào cơ thể sinh vật 

 

(f) (g) 

(f) (g) 

(f) (g) 

(f) (g) 

(f) (g) 

(f) (g) 

(f) (g) 

(f) (g) 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Tác động tích lũy và biến đổi của độc chất trong cơ 

thể người 

Sự biến hóa của các độc chất, độc tố trong cơ thể 

Sự thải loại chất độc khỏi cơ thể 

Biến đổi sinh hóa của một số độc chất trong cơ thể 

Quá trình tích lũy phóng đại sinh học của độc chất 

qua dây chuyền thực phẩm 

Các sinh vật phản ứng lại độc chất kim loại nặng 

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phản ứng lại của sinh 

vật đối với độc chất, độc tố 

 

 

6. Tài liệu dạy và học:  

STT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích  

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Lê Huy Bá Độc học môi 

trường cơ bản 

2006 NXB 

ĐHQG TP 

HCM 

Thư viện 

trường ĐH 

Nha Trang 

×  

2 Lê Huy Bá Độc học môi 

trường  

2006 NXB 

ĐHQG TP 

HCM 

Thư viện 

trường ĐH 

Nha Trang 

×  

3 Trịnh Thị 

Thanh 

Độc học môi 

trường và sức 

khỏe con 

người 

2003 NXB 

ĐHQG HN 

Thư viện 

trường ĐH 

Nha Trang 
 × 
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7. Đánh giá kết quả học tập:   

STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Bài kiểm tra giữa kỳ a b c d 20 

2 Tiểu luận, báo cáo nhóm a b c d e f g 20 

3 Chuyên cần/thái độ  10 

4 Thi kết thúc học phần a b c d e f g 50 

   

  NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

  (Ký và ghi họ tên) 

 

 Nguyễn Thanh Sơn 

 TRƯỞNG KHOA/VIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN 

 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)  

 

 

   

 

  




